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Thủy điện
trên sông Mêkong

Thủy điện 
trên sông Mêkong

Lưu vực sông Mêkong và 6 nước ven sông

Quốc gia Diện tích lưu vực 
(Km2)

% so với 
toàn lưu vực

Đóng góp (%) 
dòng chảy

Trung Quốc - Tỉnh Vân Nam 165.000 21 16

Myanma 24.000 3 2

Lào 202.000 25 35

Thái Lan 184.000 23 18

Campuchia 155.000 20 18

Việt Nam 65.000 8 11

Tổng cộng 795.000 100 100

Nguồn: Ủy hội sông Mêkong

Tiềm năng thủy điện sông Mêkong

Khu vực Tiềm năng thủy điện (MW)

Vùng thượng lưu  
(tỉnh Vân Nam - Trung Quốc)

23.000

Vùng hạ lưu 
- Trên dòng chính  
- Trên những dòng phụ

30.900 
13.000 
17.900

Nguồn: ICEM - Trung tâm Quốc tế về Quản lý Môi trường



Thủy điện
trên sông Mêkong

Thủy điện 
trên sông Mêkong

Các dự án thủy điện ở hạ lưu sông Mêkong

Quốc gia Tình trạng 

Đang hoạt động Đang xây dựng Đang lập thủ tục Kế hoạch Tổng cộng

Lào 
- Số lượng dự án 
- Công suất (MW) 
- Sản lượng hàng năm (GWh) 
- Đầu tư (Triệu USD, 2008)

 
10 

662 
3.356 
1.020

 
8 

2.558 
11.390 

3.256

 
22 

4.126 
20.308 

8.560

 
60 

13.561 
59.502 
26.997

 
100 

20.907 
94.556 
39.832

Campuchia 
- Số lượng dự án 
- Công suất (MW) 
- Sản lượng hàng năm (GWh) 
- Đầu tư (Triệu USD, 2008)

 
1 
1 
3 
7

 
0 
0 
0 
0

 
0 
0 
0 
0

 
13 

5.589 
27.125 
18.575

 
14 

5.590 
27.128 
18.582

Việt Nam 
- Số lượng dự án 
- Công suất (MW) 
- Sản lượng hàng năm (GWh) 
- Đầu tư (Triệu USD, 2008)

 
7 

1.204 
5.954 
1.435

 
5 

1.016 
4.623 
1.312

 
1 

250 
1.056 

381

 
1 

49 
181 

97

 
14 

2.519 
11.815 

3.225
Thái Lan 
- Số lượng dự án 
- Công suất (MW) 
- Sản lượng hàng năm (GWh) 
- Đầu tư (Triệu USD, 2008)

 
7 

745 
532 

1.940

 
0 
0 
0 
0

 
0 
0 
0 
0

 
0 
0 
0 
0

 
7 

745 
532 

1.940
Tổng cộng 
- Số lượng dự án 
- Công suất (MW) 
- Sản lượng hàng năm (GWh) 
- Đầu tư (Triệu USD, 2008)

 
25 

2.612 
9.846 
4.402

 
13 

3.574 
16.013 

4.568

 
23 

4.376 
21.365 

8.941

 
74 

19.199 
86.808 
45.669

 
135 

29.760 
134.031 

63.580

Nguồn: ICEM và MRC



Số liệu về các dự án đập thủy điện trên dòng chính ở hạ lưu Mêkong

Tên dự án Mức xả 
thiết kế  
(m3/s)

Công suất 
lắp đặt 
(MW)

Năng lượng 
trung bình năm 

(GWh)

Diện tích 
hồ chứa 

(km2)

Đơn vị xây dựng Dự kiến năm 
hoạt động

Pakbeng - Lào 7.250 1.230 5.517 87 Datang International Power 
Generation - Trung Quốc

2016

Luangprabang - Lào 3.812 1.410 5.437 90 TCT Điện Petrovietnam - Việt 
Nam

2016

Xayaburi - Lào 6.018 1.260 6.035 49 SEAN& Ch.Karnchang Public 
Co Ltd Thái Lan

2016

Paklay - Lào 4.500 1.320 6.460 108 CEIEC và Sino-Hydro - Trung 
Quốc

Sanakham - Lào 5.918 1.200 5.015 81 Datang International Power 
Generation - Trung Quốc

Pakchom - Lào 5.720 1.079 5.318 68 - 2017
Ban Koum - Lào 11.700 1.872 8.434 40 Italian Thai Asia Corp. 

Holdings - Thái Lan
2017

Latsua - Lào 9.600 800 3.504 13 Charoen Energy and Water 
Asia Co Ldt. - Thái Lan

2018

Dong Sahong - Lào 2.400 360 2.375 2,9 Mega First - Malaysia 2013
Stung Treng - Campuchia 18.493 985 4.870 211 Open Joint Stock Co. 

Bureyagessttroy -Nga
2016

Sambor - Campuchia 17.668 2.600 11.740 620 Lưới điện Nam Trung Hoa - 
Trung Quốc

2020

Tổng 14.111 64.706 1369,9

Nguồn: ICEM và MRC

Dự báo nhu cầu năng lượng  
của các nước hạ lưu sông Mêkong

Quốc gia 2015 2020 2025

Campuchia 
- Tăng trưởng hàng năm (%) 
- Nhu cầu năng lượng (GWh)

 
16,6 

5.828

 
9,8 

9.449

 
8,3 

14.302

Lào 
- Tăng trưởng hàng năm (%) 
- Nhu cầu năng lượng (GWh)

 
25,3 

11.046

 
6,9 

15.641

 
0,2 

16.060

Thái Lan 
- Tăng trưởng hàng năm (%) 
- Nhu cầu năng lượng (GWh)

 
5,8 

200.153

 
5,8 

265.054

 
5,1 

339.479

Việt Nam 
- Tăng trưởng hàng năm (%) 
- Nhu cầu năng lượng (GWh)

 
10,5 

203.155

 
8,6 

306.921

 
8 

450.618

Tổng cộng 
- Tăng trưởng hàng năm (%) 
- Nhu cầu năng lượng (GWh)

 
8,5 

420.184

 
7,3 

597.066

 
6,5 

820.458

Nguồn: ICEM/Energy and power baseline assessment working paper,  3/2010



Dự báo tổn thất do thủy điện gây ra ở hạ lưu sông Mêkong

Đơn vị tính Số lượng Ghi chú

Tổn thất nghề cá trực tiếp Triệu USD/năm 476 Chưa kể đến nghề cá 
ven biển và châu thổ

Diện tích hoa màu bị mất % 54 

Giá trị lượng dinh dưỡng đất nông 
nghiệp bị mất cần phải bù đáp

Triệu USD/năm 24

Đất nông nghiệp sẽ bị ngập nước ha 153.000

Đất nông nghiệp bị ảnh hưởng xấu ha 150.000

Đất nông nghiệp bị mất vĩnh viễn % 20

Sông Mêkong biến thành hồ chứa % 55

Nguồn: ICEM/Đánh giá môi trường chiền lược  
về thủy điện dòng chính sông Mêkong tháng 10-2010



Lướt qua thủy điện
trên thế giới

Lướt qua thủy điện
trên thế giới



10 quốc gia sản xuất thủy điện hàng đầu, 2009

Quốc gia Sản lượng thủy điện hàng năm 
 (TWh) 

Công suất lắp đặt thủy điện 
(GW) 

Trung Quốc 652,05 196,79

 Canada 369,5 88,974

 Brazil 363,8 69,080

 Mỹ 250,6 79,511

Nga 167,0 45,000

Na Uy 140,5 27,528

Ấn Độ 115,6 33,600

Venezuela 85,96 14,622

Nhật 69,2 27,229

Thụy Điển 65,5 16,209

Nguồn: http://en.wikipedia.org/wiki



Những dự án thủy điện lớn đang xây dựng

Quốc gia Công suất 
tối đa 
MW 

Khởi 
công 

Dự kiến  
hoàn thành 

Quốc gia Công suất 
tối đa 
MW 

Khởi 
công 

Dự kiến  
hoàn thành 

Xiluodu - Trung Quốc 12,600 12/ 2005 2015 Guanyinyan - Trung Quốc 3,000 2008 2015
Belo Monte - Brazil 11,181 3/ 2011 2015 Lianghekou - Trung Quốc 3,000 2009 2015
Siang Upper HE Project - Ấn Độ 11,000 4/ 2009 2024 Boguchan - Nga 3,000 1980 2010
TaSang - Burma 7,110 3/ 2007 2022 Dagangshan - Trung Quốc 2,600 8/2008 2014
Xiangjiaba - Trung Quốc 6,400 11/ 2006 2015 Guandi - Trung Quốc 2,400 11/2007 2012
Nuozhadu - Trung Quốc 5,850 2006 2017 Liyuan - Trung Quốc 2,400 2008
Jinping 2  - Trung Quốc 4,800 1/ 2007 2014 Tocoma Venezuela 2,160 2004 2014
Jinping 1  - Trung Quốc 3,600 11/ 2005 2014 Ludila - Trung Quốc 2,100 2007 2015
Jirau Dam 3,300 2008 2012 Shuangjiangkou - Trung Quốc 2,000 12/2007
Santo Antônio Dam 3,150 9/2008 2011 Ahai - Trung Quốc 2,000 7/2006
Pubugou Dam 3,300 3/ 2004 2010 Lower Subansiri - Ấn Độ 2,000 2005 2012
Goupitan - Trung Quốc 3,000 11/ 2003 2011

Nguồn: http://en.wikipedia.org/wiki

Các nước có nguồn điện từ thủy điện
Đvt:%

Các nước có tỉ lệ nguồn điện từ thủy điện cao nhất Nguồn điện từ thủy điện ở một số nước châu Á

Quốc gia Năm 2006 Năm 2007 Năm 2008 Quốc gia Năm 2006 Năm 2007 Năm 2008

Albania 98 97 100 Myanmar 54 54 61
Mozambique 100 100 100 Việt Nam 34 34 36
Nepal 100 100 100 Trung Quốc 15 15 17
Paraguay 100 100 100 Philippines 18 14 16
Zambia 99 100 100 Indonesia 7 8 8
Congo, Dem, Rep. 100 100 99 Malaysia 7 7 8
Na Uy 98 98 98 Nhật 8 7 7
Tajikistan 99 98 98 Thái Lan 6 6 5
Angola 90 94 96 Campuchia 5 4 3
Kyrgyz Republic 87 86 90 Nguồn: http://data.worldbank.org
Ethiopia 100 95 87
Georgia 73 82 85
Colombia 79 80 83
Brazil 83 84 80
Costa Rica 76 75 78
Cameroon 76 67 76
Iceland 73 70 75
Ghana 67 53 74
Togo 41 47 74
Venezuela 73 73 73



Giới thiệu kết quả nghiên cứu
KH&CN tại TP. HCM







HỎI – ĐÁP CÔNG NGHỆHỎI – ĐÁP CÔNG NGHỆ

Công thức cơ bản để sản xuất bỏng ngô đóng gói 

Thành phần Trọng lượng (gr) % trọng lượng

Hạt ngô 45 32,19

Đường 36,9 26,39

Dầu thực vật 25,7 18,38

Nước 18,3 13,09

Xiro 11,6 8,3

Muối 1,1 0,79

Chất nhũ hóa 0,6 0,43

Lecithin 0,6 0,43

Tổng cộng 139,8 100



HỎI – ĐÁP CÔNG NGHỆ







Lo vi song -
sáng chế từ thanh kẹo tan chảy



sáng chế từ thanh kẹo tan chảy



Thống kê số lượng sáng chế  lò vi sóng được đăng ký trên thế giới

Nguồn: Wipsglobal



Sự tăng trưởng về sở hữu lò vi sóng của một số quốc gia

Nguồn: Experian Simmons and Global TGI

5 hãng sản xuất lò vi sóng được đánh giá tốt 

Tên hãng sản xuất Đánh giá

SHARP Dung lượng lớn, độ bền, chất lượng tốt, nhiều chương 
trình nấu ăn, có hệ thống cảm biến.

GE Độ bền tốt, có khả năng tiết kiệm điện, sản phẩm có bộ 
cảm biến, kích thước gọn, có hai giai đoạn nấu tuy nhiên 
không rã đông tốt

KENMORE Làm nóng nhanh chóng, dễ dàng điều khiển bộ cảm biến 
nấu ăn, rã đông tốt.

WHIRPOOL Có bộ đối lưu trong lò thông gió tốt, có bộ cảm biến, 
nóng đồng đều, dễ sử dụng nhưng giá cao, gây tiếng ồn

PANASONIC Độ bền tốt, giá cả và chất lượng hợp lý.

Nguồn: yahoo!shopping tháng 02/2011



CHÔÏ COÂNG NGHEÄ VAØ THIEÁT BÒ
THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH





MoF - vật liệu khung cơ - kim



Một số loại vật liệu MOF đang được chú ý

Tên gọi Đặc tính

MIL-101 Do Viện Lavoisier ở Versailles tổng hợp, là loại vật liệu hiệu quả nhất để lưu 
trữ khí CO2. Gần đây MIL-101 còn được biết đến như một chất xúc tác có hoạt 
tính cao. 

MIL-53 Do Viện Lavoisier ở Versailles tổng hợp.  Có đặc tính “hít thở”, có thể co giãn 
khi hấp thụ giống như một lá phổi hít thở không khí. MIL-53 có thể hấp thu 
một lượng hydro khoảng 3,1%  trọng lượng. Đặc biệt là khi được đun nóng, 
sẽ giải phóng hydro nhanh chóng và ngay lập tức khôi phục lại cấu trúc như 
ban đầu.

MIL-88 Được một nhóm các nhà nghiên cứu từ Pháp, Anh, châu Âu và European 
Synchrotron Radiation Facility (ESRF) chế tạo. Có cấu trúc linh hoạt, dễ dàng 
thay đổi hình dạng, cấu trúc đóng hay mở tùy theo ảnh hưởng của áp suất, 
nhiệt độ, ánh sáng, hoặc các tác động từ bên ngoài. Tương tự MIL-53, MIL-88 
cũng có thể co giãn thể tích một cách đáng kinh ngạc, từ 85% - 230%. 

MOF-177 Do đại học Michigan sáng chế và phát triển thành công năm 2007. Mỗi gam 
MOF-177 có diện tích bằng bề mặt một sân bóng đá. Một chai đầy MOF-177 
có thể hấp thu một lượng bằng 9 chai CO2 mà không cần áp suất cao hay nhiệt 
độ thấp. 

MOF-210 Do một nhóm nhà hóa học tại Hàn Quốc và Mỹ phát triển. Diện tích bề mặt 
riêng lớn nhất hiện nay. Được tổng hợp dựa trên MOF-177, 1 gam MOF-210 với 
kích thước khoảng 4 viên đường, có diện tích bề mặt riêng 6240 m²/g, đồng 
thời hấp thu một lượng CO2 và N2 lên tới 2400 cm3/g.

MOF-5 Do phòng thí nghiệm của Omar Yaghi (ĐH Michigan) chế tạo năm 1999 từ các 
oxit kim loại Zn. Đây là loại vật liệu dễ tổng hợp, nguồn nguyên liệu chế tạo 
có thể tìm được tại Việt Nam với chi phí khá rẻ. Công trình nghiên cứu tổng 
hợp MOF-5 ứng dụng làm chất xúc tác của Đại học Bách khoa TP.HCM đã được 
đăng trên tạp chí chuyên ngành ISI ScienceDirect.

MOF  
ăn được

Từ các phân tử đường, Đại học Northwestern (Mỹ) đã chế tạo được một loại 
MOF  rất đặc biệt, có thể… ăn được. Tuy khả năng hấp thu nitơ chỉ ở mức trung 
bình so với các loại MOF khác, nhưng vật liệu này rất triển vọng cho công nghệ 
thực phẩm và dược phẩm.





(Sưu tầm)

Ở trường họ nói với con rằng tài nguyên 
nước là sự thịnh vượng của chúng ta và 

rằng cần phải tiết kiệm?!!!
?



vũ khí…không sát thương

Ăng-ten lõm

Máy  
phát sóng 
(tần số 95 GHz)

Sóng: xuyên dưới da 
0,4mm gây cảm giác 
như bị đốt

Sau 2 giây,  
da bị đốt nóng  
đến 980C

Ở nhiệt độ 900C, mọi 
người bắt đầu bỏ chạy

980C
Nhiệt độ bình thường



không sát thương

Nốt phỏng do thiết bị ADS gây ra



Hoạt động khoa họckhoa học và công nghệ cơ sở



khoa học và công nghệ cơ sởvà công nghệ cơ sở









Đặc trưng quan trọng của sự phát triển
Thị trường công nghệ phân tích, thí nghiệm







và internetBé con



và internetBé con



Tuổi nhỏ - Ý tưởng lớn



Tuổi nhỏ - Ý tưởng lớn




